
Aptitude Test

Total questions : 25

Total time         :  30 mins

1. Hãy tìm số thích hợp để điền vào dấu hỏi (?) trong biểu thức dưới đây?

45% của 60  =  ?   %  của  135

a) 5

b) 50

c) 20

d) 200

e) Không có phương án nào đúng
2. Trong dãy số dưới đây có một số sai qui luật. Hãy tìm ra số đó.

241
206
180
164
155
151
150

a)  155

b) 164

c) 206

d)  30

e)  Không có phương án nào đúng  

3. Hãy tìm giá trị phù hợp dưới đây để thay dấu chấm hỏi (?) trong biểu thức dưới đây?

251.33% của 6989  =  ?

a)  16,500
b)  18,000
c)  2,00,000
d)  28,000
e) Không có phương án nào đúng
4. Một đoàn tàu dài 150m mất 10 giây để vượt qua một người đàn ông đi bộ với tốc độ 2km/h theo cùng hướng với đoàn tàu. Hãy cho biết tốc độ của đoàn tàu tính theo km/h?

a)  56

b)  62

c)  68

d)  không thể tính được
e)  Không có phương án nào đúng
5. 9 đứa trẻ mất 20 ngày để hoàn thành một công việc mà 6 người lớn làm mất 15 ngày. Hãy cho biết 5 người lớn và 10 đứa trẻ làm việc cùng nhau thì hoàn thành công việc đó trong mấy ngày? 

a)  19

b)  17.5

c)  11

d) Không thể tính được


e)  Không có phương án nào đúng
6. Một sợi dây dài dài 352 cm bị cắt thành hai đoạn mà đoạn dài dài hơn đoạn ngắn 75%. Vậy đoạn dài đó dài bao nhiêu cm? 

a)  224

b)  128

c)  264

d) Không thể tính được


e)  Không có phương án nào đúng
7. Một tờ báo đã bán lời được 15% lợi nhuận. Nhưng nếu tờ báo bán 360 đồng thì sẽ lời được 20%. Vậy tờ báo đó đã bán giá bao nhiêu? 
a)  305

b)  310

c)  345

d) Không thể tính được


e)  Không có phương án nào đúng
8. Jane cho Mary ½ số tiền của cô ta, Mary đã cho Jilll ¼ số tiền mà cô ta có. Nếu Jill có được  450USD từ Mary thì số tiền mà Jane đã cho Mary là bao nhiêu?

a)  1,800
b)  900
c)  3,600
d) Không thể tính được


e)  Không có phương án nào đúng

9. Trong một lớp học, tuổi trung bình của các sinh viên là 21 tuổi. Nếu cộng thêm tuổi của thầy giáo nữa thì tuổi trung bình sẽ là bao nhiêu? 
Để tìm được câu trả lời cho câu hỏi ở trên thì cần phải có những thông tin nào dưới đây?
i) Tuổi của thầy giáo


ii) Tổng số sinh viên trong lớp



a)  Chỉ cần i
b)  Chỉ cần ii
c)  Cần cả i và ii
d)  Không cần cả i và ii


e) Không có phương án nào đúng
10. Cách đây 1 năm tỷ số tuổi của Tom và John là 3:5. 5 năm sau tỷ số tuổi là 2:3.  Tuổi của Tom hiện tại là bao nhiêu?

a)  19

b)  24

c)  21

d)  30

e)  Không có phương án
11. Giá của 4 cái ghế và một cái bàn là 950 USD, giá của hai cái bàn và hai cái ghế là 850USD. Vậy giá chênh lệch giữa một cái bàn và một cái ghế là bao nhiêu?
a)  USD 75

b)  USD 250

c)  USD 175

d)  USD 50

e)  Không có phương án
12. Trong dãy số duới đây có một số không theo qui luật. Hãy tìm ra số đó.

382
190
94
46
22
9
4

a)  22

b)  9

c)  190

d)  94

e)  46

13. Vị trí của ký tự đầu tiên và ký tự thứ 6, ký tự thứ 2 và thứ 7, thứ 3 và thứ 8 và cứ thế được đổi chỗ cho nhau. Ký tự nào dưới đây là ký tự thứ 5 từ trái sang sau khi đã đổi chỗ?
a)  I

b)  E

c)  S

d)  T

e)  Không có phương án
14. Nếu từ PERFECT được mã hóa thành RGTHGEV, thì BROWN sẽ được viết thành?

a)  CSPXO
b)  DSQYP
c)  CTQXP
d)  DTQYP
e)  Không có phương án
15. Nếu X được mã hóa thành 7; P mã hóa thành 9; Z mã hóa thành 6; M mã hóa thành 5; L mã hóa thành 3 và D mã hóa thành 2, thì mã của dãy PLDXMZ sẽ như thế nào?

a)  932756
b)  923756
c)  952736
d)  937526
e)  Không có phương án
16. P, Q, R, S và T được xếp ngồi vòng tròn đối mặt nhau
a) R ngồi bên trái T

b) P ở giữa S và T

Vậy ai sẽ ngồi ngay bên trái của R?

a)  T

b)  P

c)  Q

d)  S

e) Không thể xác định được
15. Nhóm các ký tự tiếp theo trong dãy dưới đây là gì?


aaaa ... bdzb ... cgac ... djzd ... ????

a. enae

b. ekze

c. elxe

d. emae
e. eize

17. Ký tự tiếp theo trong dãy dưới đây là gì?

A ... C ... F ... J ... O ... ?

a. R

b. S

c. T

d. U

e. V

27. Trong một cuộc bầu cử, Mr Smith nhận được 43,789 phiếu. Ông ta nhận được nhiều hơn ông Mr. Howard 2,375 phiếu. Vậy có bao nhiêu người đã đi bầu cử?

a. 85221
b. 41423
c. 46173
d. 48548
e. Không có phương án nào đúng
23. Một nhóm các bà lão họp mặt với nhau trong một tiệc trà. Họ mang theo tất cả mèo của họ nuôi. Tính tất cả thì có 22 cái đầu và 72 chân. Vậy có bao nhiêu bà lão và bao nhiêu con mèo trong phòng? 

a) 6 bà lão và 16 con mèo

b) 7 bà lão và 15 con mèo 

c) 8 bà lão và 14 con mèo

b) 9 bà lão và 13 con mèo 

e) 10 bà lão và 12 con mèo



